
PHỤ LỤC VIII 

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
Số: ……… ……, ngày …. tháng …. năm…… 

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài 
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

1. Thông tin chi tiết về khách hàng nước ngoài 

STT Tên nhà 
đầu tư 

Mã số giao 
dịch chứng 
khoán của 
nhà đầu tư 

Quốc 
tịch 

Số 
Giấy 

NSH* 

Loại 
hình đối 

với tổ 
chức 

Tài khoản giao dịch Tài khoản lưu ký Tài khoản vốn đầu 
tư gián tiếp Tình trạng 

hợp đồng** Số tài 
khoản Nơi mở Số tài 

khoản Nơi mở Số tài 
khoản Nơi mở 

A- Tổ chức 

1             

2             

…..             

B- Cá nhân 

1             

2             

…..             



* Đối với cá nhân: Số hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: Số Giấy phép thành lập và hoạt 
động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Tài liệu pháp lý tương đương. 

** Tình trạng hợp đồng (còn hiệu lực, tất toán hoặc hết hiệu lực). 

2. Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm hoạt động môi giới, đầu tư theo chỉ định) 

ST
T 

Tên 
nhà 
đầu 
tư 

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ 

Tín phiếu 

Trái phiếu 
Tài sản khác ​
(chứng chỉ 

tiền gửi, công 
cụ thị trường 

tiền tệ...) 

Cổ phiếu 
niêm yết, 

CCQ niêm yết 

Cổ phiếu công 
ty đại chúng 
đăng ký giao 
dịch (upcom) 

Giá trị vốn 
góp mua cổ 
phần, quỹ 

thành viên và 
chứng khoán 

khác 

Thời gian còn lại tới khi đáo hạn 

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán 
Dưới 12 tháng Từ 12 tháng 

tới 24 tháng Trên 24 tháng 
Mua Bán 

Mua Bán Mua Bán Mua Bán 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

Khố
i 

lượn
g 

Gi
á 
trị 

I Tổ chức 

1                                  

2                                  

…                                  

Tổng tổ 
chức (1)                                 

II Cá nhân 

1                                  



2                                  

…                                  

Tổng số 
cá nhân 

(2) 
                                

Tổng 
(3)=(1)+

(2) 
                                

Ghi chú: Giá trị được tính theo giá thị trường hoặc mệnh giá (trong trường hợp không có giá thị trường). 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, đầy đủ và chính xác của nội dung Báo cáo này. 
 

​
Nơi nhận:​
- Như trên;​
- Lưu: ... 

ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 51/2021/TT-BTC 


